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A B C D E 1 2 3 4 5 6

A KHỐI MẦM NON 223 3 0 25.540.000

I MN CẨM MINH 2 0 0 200.000

1 Trần Thị Bảo Châu 5TB 14/02/2017 Nguyễn Thị Hường x 50.000 4 100.000

2 Nguyễn Công Quý Đô 5TD 05/02/2017 Vỏ Thị Hiểu x 50.000 4 100.000

II MN CẨM LẠC 8 1 0 900.000

1 Đặng Văn Hiếu 4T A 24/05/2118 Võ Thị Long x 50.000 4 100.000

2 Nguyễn Thị Khánh Huyền 4T B 17/12/2018 Nguyễn Thị Tình x 50.000 4 100.000

3 Võ Hữu Duy 4T C 19/03/2018 Võ Hữu Toàn x 50.000 4 100.000

4 Lê Võ Khánh Linh 4T C 25/10/2018 Võ Thị Thu Thủy x 50.000 4 100.000

5 Phan Dương Anh Tuấn 4T D 18/09/2018 Nguyễn Thị Trang x 50.000 4 100.000

6 Nguyễn Đình Bắc 4T D 31/10/2018 Nguyễn Đình Thảo x 50.000 4 100.000

7 Võ Thảo Nguyên 5T B 25/06/2017 Võ Thị Lan x 50.000 4 100.000

8 Lê Văn Đức Tài 5T C 02/10/2017 Nguyễn Thị Hiền x 50.000 4 100.000

9 Lê Văn Nhật 5T C 06/05/2017 Bùi Thị Phượng x 50.000 4 100.000

III MN CẨM LĨNH 13 0 0 1.300.000

Đơn vị tính: Đồng

TT
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A B C D E 1 2 3 4 5 6

1 Cao Duy Đăng 4 tuổi B 12/06/2018 Kiều Thị Kim Dung x 50.000 4      100.000

2 Nguyễn Thị Gia Hân 4 tuổi A 22/02/2018 Trần Thị Luyến x 50.000 4      100.000

3 Phạm Kiều Gia Khánh 4 tuổi C 12/06/2018 Kiều Thị Hà x 50.000 4      100.000

4 Trần Văn Quang Vĩ 4 tuổi A 19/08/2018 Trần Thị Nghiệm x 50.000 4      100.000

5 Nguyễn Thị Hà Vy 4 tuổi C 11/09/2018 (Bà) Trần Thị Lĩnh x 50.000 4      100.000

6 Phạm Anh Minh 4 tuổi G 25/05/2018 Nguyễn Thị Dung x 50.000 4      100.000

7 Thái Trần Tuệ An 4 tuổi G 21/02/2018 Trần Thị Cúc x 50.000 4      100.000

8 Nguyễn Phùng Hải Đăng 5 tuổi C 26/11/2017 Nguyễn Thị Hà x 50.000 4      100.000

9 Phạm Hoàng Uy 5 tuổi A 28/02/2017 Phạm Thị Hằng x 50.000 4      100.000

10 Nguyễn Đình Đông 3 tuổi B 13/02/2019 Lê Thị Dung x 50.000 4      100.000

11 Phạm Thị Bảo Tiên 3 tuổi C 31/10/2019 Kiều Thị Hà x 50.000 4      100.000

12 Nguyễn Thị Tuệ Nhi 3 tuổi D 15/11/2019 Nguyễn Thị Hợi x 50.000 4      100.000

13 Lê Kim Anh 3 tuổi D 31/03/2019 Lê Thị Thanh x 50.000 4      100.000

IV MN CẨM LỘC 2 0 0 200.000

1 Nguyễn Tông Tuệ 4D 21/10/2018 Nguyễn Thị Lê x 50.000 4 100.000

2 Trương Văn Chung 5D 14/09/2017 Nguyễn Thị Huệ x 50.000 4 100.000

V MN CẨM TRUNG 3 0 0 300.000

1 Phan Phạm Nhã Uyên 5 tuổi B 14/11/2017 Phạm Thị Oanh x 50.000 4 100.000

2 Võ Thị Bảo Ngọc 4 tuổi C 05/04/2018 Lê Thị Thúy x 50.000 4 100.000

3 Lê Nguyên Khôi 4 tuổi B 06/11/2018 Lê Phạm Ngọc Anh x 50.000 4 100.000

VI MN CẨM SƠN 9 0 0 900.000

1 Nguyễn Bảo Lâm 3 tuổi A 14/10/2019 Nguyễn Thị Dũng x 50.000 4 100.000

2 Võ Thị Hoàng Trúc 4 tuổi A 8/5/2018 Hoàng Thị Hồng x 50.000 4 100.000

3 Nguyễn Thị Phương Nhi 4 tuổi A 10/5/2018 Nguyễn Thị Thu x 50.000 4 100.000
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4 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 4 tuổi B 27/05/2018 Nguyễn Xuân Chiến x 50.000 4 100.000

5 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 4 tuổi B 27/05/2018 Lê Thị Liễu x 50.000 4 100.000

6 Nguyễn Trà Mi 4 tuổi C 28/09/2018 Nguyễn Văn Tương x 50.000 4 100.000

7 Nguyễn Thị Quỳnh Thanh 4 tuổi D 16/11/2018 Nguyễn Đình Thành x 50.000 4 100.000

8 Nguyễn Vy Oanh 5 tuổi A 29/09/2017 Nguyễn Thị Thủy x 50.000 4 100.000

9 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 5 tuổi C 17/03/2017 Nguyễn Thị Thu x 50.000 4 100.000

VII MN CẨM HÀ 7 0 0 700.000

1 Nguyễn Văn Lộc 5 T 15/11/2017 Nguyễn Văn Toàn x 50.000 4 100.000

2 Ng. Thị Quỳnh Trang 5 T 20/9/2017 Nguyễn Đức Hường x 50.000 4 100.000

3 Nguyễn Anh Duy 5 T 31/10/2017 Nguyễn Văn Phú x 50.000 4 100.000

4 Nguyễn Bá Khánh 4T 29/8/2018 Hồ Thị Huế x 50.000 4 100.000

5 Đậu sơn Hà 4T 28/06/2018 Nguyễn Thị Nga x 50.000 4 100.000

6   Đinh Ngọc Yến Nhi 4T 7/3/2018 Nguyễn Thị Sương x 50.000 4 100.000

7 Phan Ngọc Thức 4T 27/5/2018 Nguyễn Thị Phong x 50.000 4 100.000

VIII MN CẨM THỊNH 13 0 0 1.300.000

1 Phan Thị Hương Trà Lớp 5 TB 02/08/2017 Nguyễn Thị Thúy x 50.000 4 100.000

2 Đặng Võ Thiên Ân Lớp 5 TB 27/02/2017 Đặng Văn Thành x 50.000 4 100.000

3 Nguyễn Thị Minh Hòa Lớp 5 TB 19/08/2017 Nguyễn Thị Thắm x 50.000 4 100.000

4 Lê Gia Bảo Lớp 4 TC 04/07/2017 Hà Thị Tuyết x 50.000 4 100.000

5 Nguyễn Đức Huy Lớp 5 TD 08/05/2017 Trần Thị Tứ x 50.000 4 100.000

6 Nguyễn Thị Hương Giang Lớp 5TD 12/04/2017 Hoàng Thị Hiền x 50.000 4 100.000

7 Hà Minh Khuê Lớp 4 tuổi A09/06/2018 Nguyễn Thi Hoa x 50.000 4 100.000

8 Lê Ngọc Diệu Linh Lớp 4 tuổi A06/06/2018 Trần Thị Vinh x 50.000 4 100.000

9 Phạm Quang Báu Lớp 4 tuổi A01/06/2018 Nguyễn Thị Hiền x 50.000 4 100.000
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10 Thái Thị Bảo Châu Lớp 4 tuổi B 20/12/2018 Hà Thị Thuyên x 50.000 4 100.000

11 Nguyễn Văn Quyền Lớp 4 tuổi C 30/08/2018 Nguyễn Thị Ngưu x 50.000 4 100.000

12 Hoàng Xuân Hòa Lớp 4 tuổi D02/01/2018 Nguyễn Thị Khươm x 50.000 4 100.000

13 Hoàng Xuân Thuận Lớp 4 tuổi D02/01/2018 Nguyễn Thị Khươm x 50.000 4 100.000

IX MN CẨM HƯNG 13 0 0 1.300.000

1 Chu Văn Minh Khôi 4TC 2/3/2018 Hoàng Thị Thu x 50.000 4 100.000

2 Phan Thiên Vũ 4TD 7/3/2018 Bùi Thị Liên x 50.000 4 100.000

3 Phan Viết Khải 4TC 25/4/2018 Phan Thị Hợi x 50.000 4 100.000

4 Trương Hà Quế Trân 4TA 25/8/2018 Hà Thị Huyền x 50.000 4 100.000

5 Hà Thị Linh Mỹ 4TA 10/10/2018 Hà Thị Trâm x 50.000 4 100.000

6 Bùi Thị Bích 4TB 11/1/2018 Bùi Xuân Trí x 50.000 4 100.000

7 Hoàng Ngô Bảo Thiên 5TD 8/5/2016 Ngô Thị Tú x 50.000 4 100.000

8 Trương Hà Thế Phong 5TB 16/6/2017 Hà Thị Huyền x 50.000 4 100.000

9 Hà Huy Bảo Khang 5TA 28/6/2017 Trần Thị Linh x 50.000 4 100.000

10 Trần Tiến Đạt 5TA 13/12/2017 Hoàng Thị Hà x 50.000 4 100.000

11 Phan Viết Vận 5TD 11/12/2017 Nguyễn Thị Yến x 50.000 4 100.000

12 Lê Công Gia Huy 5TD 14/10/2017 Lê Công Sơn x 50.000 4 100.000

13 Nguyễn Thị Phương Giang 5TB 17/8/2017 Nguyễn Văn Thông x 50.000 4 100.000

X MN TT CẨM XUYÊN 9 0 0 2.160.000

1 Nguyễn Đình Bảo Trọng 3 tuổi A 07/3/2019 Nguyễn Đình Tú x 120.000 4 240.000

2 Hoàng Trường Nam Thái 4 tuổi A 22/5/2018 Hoàng Thị Nhân x 120.000 4 240.000

3 Phan Yến Vy 4 tuổi E 03/10/2018 Trần Thị Yến x 120.000 4 240.000

4 Nguyễn Trần Bảo Châu 4 tuổi 02/8/2018 Nguyễn Đình Tiệp x 120.000 4 240.000

5 Hoàng Hà My 4 tuổi B 21/7/2018 Hoàng Thanh Tứ x 120.000 4 240.000
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6 Hoàng Diễm My 4 tuổi B 21/7/2018 Hoàng Thanh Tứ x 120.000 4 240.000

7 Hoàng Đăng Khôi 5 tuổi E 26/12/2017 Hoàng Hữu Dũng x 120.000 4 240.000

8 Nguyễn Cẩm Li 5 tuổi E 15/10/2017 Nguyễn Xuân Tĩnh x 120.000 4 240.000

9 Nguyễn Đình Hải Đăng 5 tuổi A 26/4/2017 Nguyễn Đình Tiệp x 120.000 4 240.000

XI MN NAM PHÚC THĂNG 1 12 1 0 1.300.000

1 Trần Viết Đăng Khoa 24/1/2018 Trần Thị Hoa x 50.000 4 100.000

2 Đặng Thị Châu Anh 7/10/2018 Nguyễn Thị Hồng x 50.000 4 100.000

3 Đặng Bùi Quốc Tấn 17/2/2018 Bùi Thị Ngọc x 50.000 4 100.000

4 Trần Hữu Sang 16/2/2018 Trần Hữu Phương x 50.000 4 100.000

5 Hoàng Minh Trang 20/9/2018 Hoàng Văn Hồng x 50.000 4 100.000

6 Thái Lê Khải Phong 22/11/2018 Lê Thị Hải x 50.000 4 100.000

7 Đặng Quốc Tú 6/9/2017 Nguyễn Thị Ngân x 50.000 4 100.000

8 Đặng Minh Quân 11/10/2017 Phan Thị Oanh x 50.000 4 100.000

9 Trần Viết Khôi 10/5/2017 Dương Thị Nghịa x 50.000 4 100.000

10 Trần Viết Đăng 10/5/2017 Dương Thị Nghịa x 50.000 4 100.000

11 Nguyễn Thị Trà My 18/1/2017 Trần Thị Thủy x 50.000 4 100.000

12 Nguyễn Thị Quỳnh Như 13/7/2017 Phan Thị Hoài x 50.000 4 100.000

13 Hà Nguyễn Thành Trung 8/8/2017 Nguyễn Thị Hà x 50.000 4 100.000

XII NAM PHÚC THĂNG 2 12 0 0 1.200.000

1 Hoàng Văn Duy Khánh 5TA 29/11/2017 Nguyễn Thị Trang x 50.000 4 100.000

2 Nguyễn Minh Phước 5TA 14/05/2017 Nguyễn Minh Đức x 50.000 4 100.000

3 Trần Nguyễn An Bình 5TB 03/07/2017 Trần  Viết Nam x 50.000 4 100.000

4 Nguyễn Thị Kiều Diễm 5TB 17/01/2017 Nguyễn Thừa Nghĩa x 50.000 4 100.000

5 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 5TB 17/01/2017 Nguyễn Thừa Nghĩa x 50.000 4 100.000
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6 Đặng Bảo Vy 4TA 09/09/2018 Đặng Quốc Chính x 50.000 4 100.000

7 Nguyễn Thừa Chức 4TA 02/10/2018 Nguyễn Thừa Nghĩa x 50.000 4 100.000

8 Nguyễn Thừa Gia Phú 4TA 17/04/2018 Nguyễn Thừa Hoành x 50.000 4 100.000

9 Nguyễn Hải Đăng 4TB 11/01/2018 Nguyễn Văn Tình x 50.000 4 100.000

10 Hoàng Thị Nhật Vy 4TC 04/02/2018 Hoàng Văn Dũng x 50.000 4 100.000

11 Đặng Quốc Minh Đức 3TC 28/08/2019 Đặng Quốc Hoàng x 50.000 4 100.000

12 Đặng Trần Mỹ Ái 3TC 20/07/2019 Đặng Thị Hồng x 50.000 4 100.000

XIII MN THIÊN CẦM 12 0 0 2.880.000

1 Tô Nguyễn Tú Uyên 3TC 28/05/2019 Tô Đức Hoàng Quân x 120.000 4 240.000

2 Nguyễn Ái Khánh Ngân 4TA 16/10/2018 Nguyễn Thị Thu x 120.000 4 240.000

3 Hoàng Bá Khánh Vinh 4TA 06/09/2018 Hoàng Bá Dượng x 120.000 4 240.000

4 Nguyễn Thị Anh Thư 4TC 22/09/2018 Nguyễn Hữu Cường x 120.000 4 240.000

5 Nguyễn Thị Duyên 4TC 14/01/2018 Nguyễn Thị Ngân x 120.000 4 240.000

6 Tô Đức Bảo Duy 5TA 20/02/2017 Tô Đức Khánh x 120.000 4 240.000

7 Bùi Nguyễn Hoàng Thịnh 5TA 03/01/2017 Nguyễn Thị Trang x 120.000 4 240.000

8 Phan Thị Hải Yến 5TA 10/09/2017 Phan Viết Nam x 120.000 4 240.000

9 Đặng Danh Hoàng 5TB 08/10/2017 Phan Thị Ngự x 120.000 4 240.000

10 Nguyễn Anh Khoa 5TB 10/01/2017 Nguyễn Thị Văn x 120.000 4 240.000

11 Trần Hồ Quang Toản 5TC 29/09/2017 Trần Quang Thông x 120.000 4 240.000

12 Phạm Văn Tiến Sỹ 5TC 19/10/2017 Phạm Văn Tiệp x 120.000 4 240.000

XIV MN CẨM NHƯỢNG 5 500.000

1 Trần Minh Thư 4TA 01/01/2018 Trần Thị Kim Oanh x 50.000 4 100.000

2 Nguyễn Khánh An 4TB 03/01/2018 Trần Thị Hương x 50.000 4 100.000

3 Nguyễn Thị Minh Thư 4TD 09/9/2018 Nguyễn Thị Hưng x 50.000 4 100.000
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4 Phạm Hữu Gia Bảo 5TD 20/10/2017 Nguyễn Thị Nga x 50.000 4 100.000

5 Lê Thị Hương Trà 5TE 20/7/2017 Đặng Thị Bé x 50.000 4 100.000

XV MN CẨM DƯƠNG 11 1.100.000

1 Dương Văn Nhật Linh 3TA 21/01/2019 Dương Văn Anh x 50.000 4 100.000

2 Hoàng Thị Bảo Ngọc 3TC 12/03/2019 Ngô Trà Giang x 50.000 4 100.000

3 Đặng Ngọc Ánh 4TA 09/09/2018 Nguyễn Thị Mai x 50.000 4 100.000

4 Nguyễn Minh Khang 4TA 26/05/2018 Hoàng Thị Kỳ x 50.000 4 100.000

5 Phan Thị Hà Nhi 4TB 13/03/2018 Nguyễn Thị Hoà x 50.000 4 100.000

6 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 4TB 05/10/2018 Hoàng Thị Nga x 50.000 4 100.000

7 Dương Văn Nhật Minh 5TA 18/05/2017 Dương Văn Anh x 50.000 4 100.000

8 Lưu Tiến Gia Bảo 5TA 02/02/2017 Dương Thị Loan x 50.000 4 100.000

9 Hoàng Công Thành 5TB 23/04/2017 Ngô Trà Giang x 50.000 4 100.000

10 Phan Thị Thu Hà 5TB 22/05/2017 Đặng Thị Lân x 50.000 4 100.000

11 Phan Thị Hiền 5TB 09/02/2017 Nguyễn Thị Bốn x 50.000 4 100.000

XVI MN YÊN HÒA 16 0 0 1.600.000

1 Phạm Quỳnh Anh 3 Tuổi B 10/04/2019 Đậu Thị Dung x 50.000 4 100.000

2 Ng. Văn Thành Vinh 3 Tuổi C 03/11/2019 Trần Thị Hà x 50.000 4 100.000

3 Võ Văn Gia Huy 3 Tuổi D 02/02/2019 Nguyễn Thị Hiền x 50.000 4 100.000

4 Ng. Bá Gia Huy 3 Tuổi E 26/01/2019 Nguyễn Thị Phương x 50.000 4 100.000

5 Ng. Thiện Tuấn Anh 3 Tuổi E 15/08/2019 Đặng Thị Luận x 50.000 4 100.000

6 Ng. Công Thiên Bảo  4 Tuổi B 03/07/2018 Trần Thị Thanh x 50.000 4 100.000

7 Ng. Công Thiên Nhân  4 Tuổi B 03/07/2018 Trần Thị Thanh x 50.000 4 100.000

8 Nguyễn Nhã Uyên  4 Tuổi D 04/12/2018 Lê Thị Hà x 50.000 4 100.000

9 Nguyễn Minh Quân  4 Tuổi E 05/08/2018 Trần Thị Lệ Hằng x 50.000 4 100.000
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10 Nguyễn Gia Thiên Ân  5 Tuổi A 04/05/2017 Lê Thị Thủy x 50.000 4 100.000

11 Nguyễn Thanh Mai  5 Tuổi A 20/07/2017 Dương Thị Lượng x 50.000 4 100.000

12 Trần Hữu Trung  5 Tuổi B 02/01/2017 Dương Thị Vinh x 50.000 4 100.000

13 Nguyễn Thị Kim Ngân  5 Tuổi B 27/12/2017 Hoàng Thị Phượng x 50.000 4 100.000

14 Nguyễn Bảo Châu  5 Tuổi B 10/04/2017 Nguyễn Gia Quyến x 50.000 4 100.000

15 Nguyễn Thị Bảo Châu  5 Tuổi E 01/06/2017 Cao Thị Vân x 50.000 4 100.000

16 Nguyễn Bá Khánh  5 Tuổi E 08/07/2017 Nguyễn Thị Phương x 50.000 4 100.000

XVII MN CẨM QUANG 14 0 0 1.400.000

1 Nguyễn Hà Vy 5 tuổi A 1/17/2017 Nguyễn Văn Dũng x 50.000 4 100.000

2 Trần Đình Toàn Phát 5 tuổi A 3/9/2017 Nguyễn Thị Mơ x 50.000 4 100.000

3 Nguyễn Phi Cát 5 tuổi B 1/16/2017 Nguyễn Thị Nhung x 50.000 4 100.000

4 Nguyễn Thị Phương Huyền 5 tuổi B 1/18/2017 Đào Thị Liên x 50.000 4 100.000

5 Trần Thảo An 5 tuổi B 9/27/2017 Nguyễn Thị Mỹ x 50.000 4 100.000

6 Võ Ngọc Bảo Hân 5 tuổi C 9/13/2017 Võ Tá Chung x 50.000 4 100.000

7 Nguyễn Thị Bảo An 5 tuổi D 4/29/2017 Nguyễn Xuân Dương x 50.000 4 100.000

8 Trần Công Minh Đức 4 tuổi A 1/28/2018 Trần Công Hùng x 50.000 4 100.000

9 Lê Hoàng Oanh 4 tuổi A 8/20/2018 Trương Thị Nhung x 50.000 4 100.000

10 Nguyễn Ngọc Nguyên 4 tuổi B 11/18/2018 Nguyễn Thị Nhung x 50.000 4 100.000

11 Lê Tuấn Kỳ 4 tuổi C 11/28/2018 Nguyễn Thị Hoan x 50.000 4 100.000

12 Nguyễn Quang Hải 4 tuổi C 5/29/2018 Lê Thị Xuân x 50.000 4 100.000

13 Nguyễn Nhật Duy 3 tuổi A 1/19/2019 Nguyễn Thị Lộc x 50.000 4 100.000

14 Nguyễn Huy Nguyên Khải 3 tuổi C 12/13/2019 Nguyễn Thị Lan x 50.000 4 100.000

XVIII MN CẨM BÌNH 9 0 0 900.000

1 Nguyễn Văn Hoàng Quân 5TA 01/10/2017 Nguyễn Văn Anh x 50.000 4 100.000
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2 Nguyễn Gia Bảo 5TA 13/7/2017 Nguyễn Văn Sơn x 50.000 4 100.000

3 Nguyễn Đình Bảo Quốc 5TB 25/9/2017 Nguyễn Đình Thái x 50.000 4 100.000

4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 5TD 12/4/2017 Nguyễn Thị Hoan x 50.000 4 100.000

5 Trần Thị Ngọc Hà 4TC 12/9/2018 Trần Viết Lý x 50.000 4 100.000

6 Trần Tấn Đạt 3TC 1/11/2019 Trần Thị Hiền x 50.000 4 100.000

7 Nguyễn Thừa Trọng 3TA 20/6/2019 Phan Thị Sâm x 50.000 4 100.000

8 Nguyễn Thừa Sang 3TA 20/6/2019 Phan Thị Sâm x 50.000 4 100.000

9 Nguyễn Kỳ Lý 3TB 14/2/2019 Nguyễn Thị Hoan x 50.000 4 100.000

XIX MN CẨM THÀNH 7 0 700.000

1 Nguyễn Viết Phong 3 tuổi 07/01/2019 Tạ Thị Thúy x 50.000 4 100.000

2 Hoàng Trung Thành 3 tuổi 23/04/2019 Hoàng Trung Tâm x 50.000 4 100.000

3 Hoàng Bảo Anh Minh 3 tuổi 21/07/2019 Hoàng Đình Cường x 50.000 4 100.000

4 Dương Danh Quyết 4 tuổi 09/09/2018 Dương Danh Tuấn x 50.000 4 100.000

5 Trần Đình Thanh 4 tuổi 25/08/2018 Trần Thị Thiển x 50.000 4 100.000

6 Lê Anh Đức 4 tuổi 03/11/2018 Lê Đình Quý x 50.000 4 100.000

7 Hoàng Bảo Anh Thư 5 tuổi 14/09/2017 Hoàng Đình Cường x 50.000 4 100.000

XX MN CẨM THẠCH 1 100.000

1 Nguyễn Kim Ngân 5TD 16/11/2017 Nguyễn Thanh Mai x 50.000 4 100.000

XXI MN CẨM VỊNH 7 1 0 800.000

1 Nguyễn Xuân Nhật 3TB 19/01/2019 Phạm Thị Hương Giang X 50.000 4 100.000

2 Lê Gia Huy 3TC 26/06/2019 Lê Văn Hoàng X 50.000 4 100.000

3 Lê Thị Huyền Thương 4TB 04/01/2018 Lê Văn Hoàng X 50.000 4 100.000

4 Trần Văn Duy 5TC 14/04/2017 Trần Viết Hùng X 50.000 4 100.000

5 Nguyễn Thị Minh Thùy 5TD 02/11/2017 Nguyễn Thị Gái X 50.000 4 100.000
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6 Nguyễn Quỳnh Bảo Trâm 5TD 05/10/2017 Bùi Thị Lục X 50.000 4 100.000

7 Lê Văn Đạt 5TD 26/06/2017 Lê Viết Huy X 50.000 4 100.000

8 Nguyễn Thừa Minh Quân 4TA 08/12/2018 Đào Thị Thanh Tâm x 50.000 4 100.000

XXII MN CẨM MỸ 7 700.000

1 Võ Tá Sơn 4 tuổi B 21/06/2018 Hoàng Thị Cải x 50.000 4 100.000

2 Phạm Bảo Ngọc 4 tuổi D 21/10/2018 Phạm Thị Hương x 50.000 4 100.000

3 Lê Đắc Hoàng Nguyên 4 tuổi D 05/11/2018 Phạm Thị Hoa x 50.000 4 100.000

4 Phạm Văn Đông 4 tuổi D 08/11/2018 Đậu Thị Ngân x 50.000 4 100.000

5 Lê Đắc Hoàng Phúc 5 tuổi A 31/07/2017 Phạm Thị Hoa x 50.000 4 100.000

6 Phạm Lê Gia Huy 5 tuổi D 20/07/2017 Lê Thị Vân Anh x 50.000 4 100.000

7 Nguyễn Gia Bảo 5 tuổi D 19/08/2017 Nguyễn Thị Lê Na x 50.000 4 100.000

XXIII MN LÊ DUẪN 26 0 0 2.600.000

1 Lê Đình Phong 3 tuổi 15/02/2019 Lê Đình Tân x 50.000 4 100.000

2 Nguyễn Thị Hoài An 4 tuổi 11/7/2018 Nguyễn Trọng Quyết x 50.000 4 100.000

3 Trần Thị Uyên 4 tuổi 11/3/2018 Trần Đình Thuận x 50.000 4 100.000

4 Lê Văn Đức 4 tuổi 1/11/2018 Lê Văn Anh x 50.000 4 100.000

5 Nguyễn Đình Tùng 4 tuổi 25/03/2018 Nguyễn Đình Trường x 50.000 4 100.000

6 Lê Đình Thiện Nhân 4 tuổi 17/09/2018 Lê Đình Nam x 50.000 4 100.000

7 Đoàn Thị Thu Hà 4 tuổi 17/08/2018 Võ Thị Liễu x 50.000 4 100.000

8 Lê Đình Đăng Khoa 4 tuổi 24/06/2018 Lê Đình Hoàng x 50.000 4 100.000

9 Bùi Đức Dương 4 tuổi 16/10/2018 Bùi Đức Tiến x 50.000 4 100.000

10 Lê Đình Dương 4 tuổi 26/01/2018 Lê Đình Quân x 50.000 4 100.000

11 Phạm Bảo Hòa 5 tuổi 18/01/2017 Nguyễn Thị Tâm x 50.000 4 100.000

12 Hà Thị Bảo Ngân 5 tuổi 04/01/2017 Hà Huy Đại x 50.000 4 100.000
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13 Hoàng Thị Kim Ngân 5 tuổi 20/01/2017 Nguyễn Thị Lan x 50.000 4 100.000

14 Hoàng Trọng Sang 5 tuổi 12/12/2017 Trần Thị Cúc x 50.000 4 100.000

15 Nguyễn Đức Duy 5 tuổi 02/11/2017 Nguyễn Thị Hà x 50.000 4 100.000

16 Hoàng Tường Vy 5 tuổi 14/05/2017 Hoàng Văn Toàn x 50.000 4 100.000

17 Lê Bảo Ngọc 5 tuổi 23/08/2017 Lê Đình Dũng x 50.000 4 100.000

18 Lê Đình Phước 5 tuổi 12/04/2017 Lê Đình Tân x 50.000 4 100.000

19 Nguyễn Thị Bảo Anh 5 tuổi 23/02/2017 Nguyễn Thị Thắng x 50.000 4 100.000

20 Nguyễn Văn Cường 5 tuổi 16/12/2017 Nguyễn Văn Huân x 50.000 4 100.000

21 Trần Lê Việt Hưng 5 tuổi 23/01/2017 Lê Thị Châu x 50.000 4 100.000

22 Hà Huy Phi Đoàn 5 tuổi 01/02/2017 Hà Huy Thắng x 50.000 4 100.000

23 Lê Xuân Tiến Đạt 5 tuổi 19/08/2017 Phan Thị Vị x 50.000 4 100.000

24 Bùi Trần Trúc Linh 5 tuổi 09/09/2017 Trần Thị Kim Cúc x 50.000 4 100.000

25 Lê Gia Mỹ 5 tuổi 18/09/2017 Đỗ Thị Đinh x 50.000 4 100.000

26 Hồ Thị Anh Thơ 5 tuổi 12/06/2017 Hồ Văn Phú x 50.000 4 100.000

XIV MN CAM QUAN 5 0 0 500.000

1 Nguyễn Trọng Gia Huy 4B 16/03/2018 Hoàng Thị Tú x 50.000 4 100.000

2 Nguyễn Đình Trưởng 5C 08/11/2017 Vũ Thị Hương x 50.000 4 100.000

3 Phạm Thị Gia Hân 5D 23/11/2017 Nguyễn Thị Diệu x 50.000 4 100.000

4 Đặng Thế Khang 5D 11/10/2017 Lê Thị Thân x 50.000 4 100.000

5 Phan Thị Ngọc 5E 25/10/2017 Nguyễn Thị Đông x 50.000 4 100.000

B KHỐI THCS 363 9 36 37.350.000

I 24 0 0 2.160.000

1 Phan Huy Cường 6C 09/08/2011 Phan Văn Hạnh x 45.000 4 90.000

2 Thiều Quang Hùng 6D 17/11/2010 Lê Thị Thiện x 45.000 4 90.000

THCS MINH LẠC
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3 Hoàng Bảo Châu 6D 22/02/2011 Hoàng Trọng Thành x 45.000 4 90.000

4 Lê Thị Phương Thảo 7A 17/11/2010 Lê Văn Hùng x 45.000 4 90.000

5 Đặng Thị Thùy Dung 7A 30/07/2020 Đặng Quốc Chính x 45.000 4 90.000

6 Võ Hữu Đăng 7A 09/05/2010 Võ Hữu Tám x 45.000 4 90.000

7 Võ Chí Công 7C 13/12/2010 Võ Chí Thoa x 45.000 4 90.000

8 Nguyễn Văn Thuấn 7C 19/12/2009 Nguyễn Văn Sự x 45.000 4 90.000

9 Lê Thị Mỹ Phương 8A 2009 Nguyễn Thị Thủy x 45.000 4 90.000

10 Võ Thị Hoài Thương 8A 01/'04/2009 Võ Thị Nga x 45.000 4 90.000

11 Thiều Quang Nam 8C 23/07/2007 Thiều Quang Đoàn x 45.000 4 90.000

12 Thiều Thị Thu Thương 8C 12/01/2009 Thiều Quang Đoàn x 45.000 4 90.000

13 Nguyễn Cảnh Huy 8C 11/01/2009 Nguyễn Cảnh Minh x 45.000 4 90.000

14 Lê Phương Linh 8C 10/10/2009 Lê Xuân Ánh x 45.000 4 90.000

15 Phan Lê Thúy Nga 8D 25/05/2009 Phan Văn Hạnh x 45.000 4 90.000

16 Nguyễn Văn Quang 8D 19/12/2009 Nguyễn Văn Sự x 45.000 4 90.000

17 Dương Thị An 8D 03/02/2009 Dương Quốc Canh x 45.000 4 90.000

18 Lê Thành Hưng 8E 02/12/2009 Lê Thị Trông x 45.000 4 90.000

19 Lê Văn Vũ 8E 02/01/2009 Lê Văn Hiền x 45.000 4 90.000

20 Lê Tiến Mạnh 8E 09/10/2009 Nguyễn Thị Hoạt x 45.000 4 90.000

21 Võ Hữu Quang 8E 18/01/2009 Võ Hữu Tám x 45.000 4 90.000

22 Hoàng Lê Anh Tú 9A 2008 Hoàng Văn Hoan x 45.000 4 90.000

23 Lê Thị Xuân Mai 9A 2008 Võ Thị Yên x 45.000 4 90.000

24 Phan Thị Lan 9E 2008 Phan Tiến Đức x 45.000 4 90.000

II 25 2 0 2.430.000

1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 6/2 2011 Nguyễn Văn Dũng x 45.000 4 90.000

THCS CẨM TRUNG
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2 Nguyễn Thị Hải Yến 6/4 2011 Nguyễn Thị Lê x 45.000 4 90.000

3 Lê Văn Việt 6/5 2011 Lê Văn Thủy x 45.000 4 90.000

4 Hoàng Văn Nga 6/5 2011 Hoàng Văn Lâm x 45.000 4 90.000

5 Thái Nguyễn Bảo Ngọc 6/5 2011 Thái Chí Thanh x 45.000 4 90.000

6 Lê Anh Kiệt 7/4 2010 Lê Thị Hiền x 45.000 4 90.000

7 Lê Quốc Trung 7/4 2010 Phạm Thị Thủy x 45.000 4 90.000

8 Nguyễn Văn Khoa 7/5 2010 Trần Thị Dương x 45.000 4 90.000

9 Lê Quang Minh Vũ 7/5 2010 Trương Thị Bình x 45.000 4 90.000

10 Phạm Văn Thái 7/5 2010 Phạm Văn Việt x 45.000 4 90.000

11 Thái Nguyễn Long Nhật 7/5 2010 Thái Chí Thanh x 45.000 4 90.000

12 Nguyễn Bảo Nam 8/1 2009 Nguyễn Văn Thuận x 45.000 4 90.000

13 Trương Thị Ngọc Hà 8/3 2009 Lê Thị Cảnh x 45.000 4 90.000

14 Phạm Xuân Nhật 8/3 2009 Lê Thị An x 45.000 4 90.000

15 Lê Xuân Thái 8/4 2009 Lê Thị Thanh x 45.000 4 90.000

16 Nguyễn Tông Tiến 8/5 2009 Nguyễn Tông Toàn x 45.000 4 90.000

17 Nguyễn Phương Ngân 8/5 2009 Nguyễn Thị Nga x 45.000 4 90.000

18 Lê Duy Thịnh 8/5 2009 Lê Thị Chức x 45.000 4 90.000

19 Lê Nguyễn Anh Quân 9/2 2008 Nguyễn Văn Vỹ x 45.000 4 90.000

20 Nguyễn Tuấn Anh 9/2 2008 Nguyễn Văn Dũng x 45.000 4 90.000

21 Phạm Văn Phi 9/3 2008 Phạm Văn Việt x 45.000 4 90.000

22 Nguyễn Văn Hùng 9/3 2008 Nguyễn Thị Lãm x 45.000 4 90.000

23 Lê Thị Hoài Anh 9/3 2008 Lê Văn Dân x 45.000 4 90.000

24 Trần Thị Linh Đan 9/3 2008 Trần Văn Bình x 45.000 4 90.000

25 Lê Thị Ngọc Trâm 9/4 2008 Phạm Thị Thủy x 45.000 4 90.000
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26 Lê Văn Sung 9/5 2008 Lê Thủy x 45.000 4 90.000

27 Mai Văn Thành 9/5 2008 Lê Thị Xuân x 45.000 4 90.000

III 21 0 0 1.890.000

1 Trương Thị Thúy Hằng 6A 2011 Trương Văn Ngạn x 45.000 4 90.000

2 Nguyễn Gia Bảo 6A 2010 Nguyễn Thị Dũng x 45.000 4 90.000

3 Đỗ Nhật Anh 6B 2011 Nguyễn Thị Kha x 45.000 4 90.000

4 Lương Thị Ngọc Hân 6B 2011 Võ Thị Nguyệt x 45.000 4 90.000

5 Hoàng Thị Linh 7A 2010 Hoàng Xuân Ngoan x 45.000 4 90.000

6 Lê Bảo Thi 7A 2010 Lê Ngọc Tý x 45.000 4 90.000

7 Lâm Thị Khánh Huyền 7A 2010 Hoàng Thị Trăn x 45.000 4 90.000

8 Nguyễn Xuân Trường 7B 2010 Nguyễn Xuân Chiến x 45.000 4 90.000

9 Hồ Thị Thanh Hà 7B 2010 Hồ Sỹ Trường x 45.000 4 90.000

10 Lê Thị Thùy Trâm 8A 2009 Lê Ngọc Phúc x 45.000 4 90.000

11 Hoàng Thị Na 8A 2009 Hoàng Xuân Ngoan x 45.000 4 90.000

12 Nguyến Thị Thùy Linh 8B 2009 Nguyễn Văn Châu x 45.000 4 90.000

13 Lương Thị Khánh Huyền 8B 2009 Võ Thị Nguyệt x 45.000 4 90.000

14 Nguyễn Đình Thanh 8B 2009 Lê Thị Liễu x 45.000 4 90.000

15 Phan Kiều Hữu Đức 6D 2011 Trịnh Thị Liên x 45.000 4 90.000

16 Đặng Quốc Đạt 7D 2010 Nguyễn Thị Cảnh x 45.000 4 90.000

17 Hồ Năng Thịnh 8D 2009 Hồ Năng Sơn x 45.000 4 90.000

18 Nguyễn Tấn Sang 8D 2009 Nguyễn Xuân Thiết x 45.000 4 90.000

19 Trần Thị Bích Hảo 9C 2008 Trần Văn Anh x 45.000 4 90.000

20 Phan Thị Hiền 9C 2008 Phan Ngọc Chương x 45.000 4 90.000

21 Lê Văn Hải 9C 2008 Nguyễn Thị Thường x 45.000 4 90.000

THCS SƠN HÀ
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IV 22 2 0 2.160.000

1 Lê Ngọc Tuấn Vũ 6A 2011 Trần Thị Vinh x 45.000 4 90.000

2 Phan Anh Thư 6B 2011 Nguyễn Thị Thúy x 45.000 4 90.000

3 Nguyễn Quang Khải 6C 2011 Trần Thị Điểm x 45.000 4 90.000

4 Trần Thị Thu Hà 7A 2010 Trần Đình Luy x 45.000 4 90.000

5 Cao Thị Mỹ Tâm 7A 2010 Cao Thị Lưu x 45.000 4 90.000

6 Nguyễn Xuân Huỳnh 7B 2010 Nguyễn Thị Lý x 45.000 4 90.000

7 Lê Gia Huy 7C 2010 Hà Thị Tuyết x 45.000 4 90.000

8 Cao Văn Nhật 7C 2010 Cao Văn Ánh x 45.000 4 90.000

9 Lê Thị Lan Anh 7C 2010 Hà Thị An x 45.000 4 90.000

10 Phan Thị Kim Chi 8A 2009 Nguyễn Thị Phượng x 45.000 4 90.000

11 Thái Thị Thu Hương 8B 2009 Thái Văn Công x 45.000 4 90.000

12 Nguyễn Thị Trà My 8B 2009 Nguyễn Thị Giang x 45.000 4 90.000

13 Nguyễn Văn Sữu 8C 2009 Nguyễn Văn Văn x 45.000 4 90.000

14 Hoàng Thị Diệu Linh 8C 2009 Hoàng Xuân Lệ x 45.000 4 90.000

15 Phan Thị Khánh Huyền 8C 2009 Nguyễn Thị Thắng x 45.000 4 90.000

16 Nguyễn Thị Kim Liên 8C 2009 Thái Thị Bình x 45.000 4 90.000

17 Phạm Thị Mai Ly 9A 2008 Nguyễn Thị Hiệu x 45.000 4 90.000

18 Phan Thị Thu Ánh 9A 2008 Nguyễn Thị Thúy x 45.000 4 90.000

19 Võ Thị Như Tâm 9B 2008 Võ Thị Như Tâm x 45.000 4 90.000

20 Lê Ngọc Thái 9B 2008 Hà Thị Hoa x 45.000 4 90.000

21 Lê Ngọc Thuần 9B 2008 Hà Thị Hoa x 45.000 4 90.000

22 Nguyễn Hữu Thắng 9B 2008 Nguyễn Thị Giang x 45.000 4 90.000

23 Lê Viết Quảng 9C 2008 Hà Thị An x 45.000 4 90.000

THCS CẨM THỊNH
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24 Hoàng Thị Thu Thúy 9C 2008 Hoàng Xuân Lệ x 45.000 4 90.000

V 17 0 16 1.530.000

1 Nguyễn Tường Vy 6A 2011 Nguyễn Xuân Long x x 45.000 4 90.000

2 Nguyễn Như Phong 6B 2011 Đặng Thị Hương x x 45.000 4 90.000

3 Phạm Thị Trà Giang 7A 2010 Nguyễn Thị Hiếu x x 45.000 4 90.000

4 Chu Thị Diệu Bình 7A 2010 Chu Văn Linh x x 45.000 4 90.000

5 Nguyễn Văn Thịnh 7B 2010 Nguyễn Văn Thông x x 45.000 4 90.000

6 Trần Phạm Nữ Nhi 7B 2009 Phạm Thị Hiền x x 45.000 4 90.000

7 Nguyễn Xuân Dương 8A 2010 Nguyễn Xuân Bình x x 45.000 4 90.000

8 Chu Thị Ngọc Ánh 8A 2009 Chu Văn Sinh x x 45.000 4 90.000

9 Hà Thị Mai Loan 8B 2009 Hà Văn Vịnh x x 45.000 4 90.000

10 Trần Xuân Tuấn 8B 2009 Trần Văn Hưng x x 45.000 4 90.000

11 Nuyễn Như Thắng 8B 2009 Nguyễn Như Hòa x x 45.000 4 90.000

12 Nguyễn Văn Vũ 8C 2009 Trần Thị Thiển x x 45.000 4 90.000

13 Bùi Anh Tiệp 8A 2010 Bùi Sỹ Minh x x 45.000 4 90.000

14 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 9A 2008 Nguyễn Thị Liễu x x 45.000 4 90.000

15 Trần Vũ Nữ 9A 2008 Phạm Thị Hiền x x 45.000 4 90.000

16 Phạm Thị Thái 9B 2007 Phạm Viết Băng x x 45.000 4 90.000

17 Nguyễn Văn Thông 9B 2008 Nguyễn Văn Trung x x 45.000 4 90.000

VI 24 1 0 4.000.000

1 Hoàng Thị Thanh Hà 6E 02/09/2011 Trần Thị Thuận x 80.000 4 160.000

2 Nguyễn Văn Hoành 6G 16/03/2011 Nguyễn Thị Linh x 80.000 4 160.000

3 Trần Anh Phong 6H 01/10/2011 Trần Văn Dần x 80.000 4 160.000

4 Bùi Thị Bảo Ngọc 6H 02/04/2011 Lê Thị Tiếu x 80.000 4 160.000

THCS HÀ HUY TẬP

THCS THỊ TRẤN CẨM XUYÊN
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5 Hoàng Hà Nhi 7B 27/11/2010 Hoàng Bá Sơn x 80.000 4 160.000

6 Phan Xuân Khuê 7D 22/01/2010 Trần Thị Huyền x 80.000 4 160.000

7 Nguyễn Văn Phú 7D 14/05/2010 Nguyễn Thị Hằng x 80.000 4 160.000

8 Đăng Quốc Sỹ 7D 26/06/2010 Đặng Văn Chính x 80.000 4 160.000

9 Hoàng Bá Dương Đạt 7E 29/04/2021 Hoàng Bá Lân x 80.000 4 160.000

10 Nguyễn Thanh Bình 7E 09/06/2010 Nguyễn Thanh Minh x 80.000 4 160.000

11 Trần Thị Quỳnh Hoa 7E 26/10/2010 Bùi Thị Ái x 80.000 4 160.000

12 Trần Thảo Minh 8A 01/01/2009 Trần Huy Phẩm x 80.000 4 160.000

13 Hoàng Hà Vy 8C 15/10/2009 Hoàng Công Thạch x 80.000 4 160.000

14 Đặng Hoàng Lê 8D 29/10/2009 Đặng Xuân Thọ x 80.000 4 160.000

15 Trần  Thị Bảo Quỳnh 8E 21/06/2009 Chu Thị Hoa x 80.000 4 160.000

16 Trần Thị Khánh Huyền 8G 17/11/2009 Nguyễn Đình Tiệp x 80.000 4 160.000

17 Hoàng Thị Yến Nhi 9B 08/01/2008 Hoàng Công Thạch x 80.000 4 160.000

18 Trần Nữ Thanh Nguyên 9C 12/03/2008 Trần Thị Anh x 80.000 4 160.000

19 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9C 16/09/2008 Nguyễn Văn Hòa x 80.000 4 160.000

20 Nguyễn Thị Hà Linh 9D 2008 Nguyễn Thị Liên x 80.000 4 160.000

21 Hoàng Thị Hồng Ngọc 9D 05/05/2008 Hoàng Bá Sơn x 80.000 4 160.000

22 Nguyễn Ánh Dương 9E 24/01/2008 Nguyễn Thanh Minh x 80.000 4 160.000

23 Đặng Ngọc Phương 9G 27/06/2008 Đặng Văn Chính x 80.000 4 160.000

24 Trần Văn Thành 9G 20/08/2007 Trần Văn Khánh x 80.000 4 160.000

25 Nguyễn Thị Hồng Nhung 9H 09/06/2008 Nguyễn Văn Cường x 80.000 4 160.000

VII 21 1 0 1.980.000

1 Hoàng Ngọc Mai 6.1 26/05/2011 Hoàng Ngọc Thiện x 45.000 4 90.000

2 Thái Văn Đạt 9.3 21/07/2008 Nguyễn Thị Lan x 45.000 4 90.000

THCS NAM PHÚC THĂNG
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3 Nguyễn Thị Thanh Tâm 6.2 16/06/2010 Nguyễn Thị Thảo x 45.000 4 90.000

4 Trần Thị Hoài Thương 6.2 06/01/2011 Trần Đăng Sỹ x 45.000 4 90.000

5 Nguyễn Hoàng Long 6.2 08/10/2011 Nguyễn Hoàng Phúc x 45.000 4 90.000

6 Nguyễn Thị Kim Oanh 6.3 20/12/2011 Nguyễn Minh Đức x 45.000 4 90.000

7 Nguyễn Thừa Thăng 6.4 25/09/2011 Nguyễn Thừa Hoành x 45.000 4 90.000

8 Trần Hữu Sự 7.1 30/03/2010 Trần Hữu Hùng x 45.000 4 90.000

9 Hoàng Đăng Gia Nghĩa 7.2 13/11/2010 Nguyễn Thị Lan x 45.000 4 90.000

10 Nguyễn Thị Mỹ Anh 7.3 16/08/2010 Nguyễn Văn Chính x 45.000 4 90.000

11 Nguyễn Khánh Linh 7.3 17/12/2010 Nguyễn Văn Tài x 45.000 4 90.000

12 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 7.3 09/11/2010 Nguyễn Đức Khoản x 45.000 4 90.000

13 Đặng Trần Quốc Việt 7.3 02/03/2010 Trần Thị Hồng x 45.000 4 90.000

14 Võ Tiến Quốc 7.3 09/10/2010 Nguyễn Thị Thanh x 45.000 4 90.000

15 Nguyễn Thị Minh Hằng 8.2 22/10/2008 Nguyễn Trọng Hiếu x 45.000 4 90.000

16 Nguyễn Hoàng Hiệp 8.3 08/06/2009 Nguyễn Hoàng Phúc x 45.000 4 90.000

17 Trần Viết Khánh 8.3 11/12/2009 Trần Viết Trung x 45.000 4 90.000

18 Đặng Quốc Trường 8.3 02/02/2009 Nguyễn Thị Hồng x 45.000 4 90.000

19 Đặng Quốc Duy 8.3 22/02/2009 Nguyễn Thị Diên x 45.000 4 90.000

20 Thái Văn Toàn 9.4 13/10/2008 Thái Văn Vẻ x 45.000 4 90.000

21 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 9.4 20/07/2008 Nguyễn Minh Thông x 45.000 4 90.000

22 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 9.4 22/02/2008 Nguyễn Thị Lý x 45.000 4 90.000

VIII 29 0 0 4.640.000

1 Phan Trà My 6A 2011 Phan Viết Nam x 80.000 4 160.000

2 Nguyễn Trung Khoa 6A 2011 Nguyễn Văn Hường x 80.000 4 160.000

3 Lê Quang Sơn 6A 2011 Lê Quang Nghĩa x 80.000 4 160.000

THCS TT THIÊN CẦM
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Hoàng Khánh Na 6A 2011 Hoàng Bá Dượng x 80.000 4 160.000

4 Nguyễn Thị Dung Nhi 6B 2011 Lê Thị Thiêm x 80.000 4 160.000

5 Lê Phạm Bảo Hân 6B 2011 Lê Viết Lĩnh x 80.000 4 160.000

6 Nguyễn Công Chính 6B 2011 Nguyễn Thị Xuân x 80.000 4 160.000

7 Nguyễn Tiến Vũ 6B 2011 Đặng Thị Ân x 80.000 4 160.000

8 Nguyễn Tông Khải 6C 2011 Nguyễn Tông Hà x 80.000 4 160.000

9 Trần Thị Anh Thư 6C 2011 Trần Hữu Dũng x 80.000 4 160.000

10 Nguyễn Tông Tuẩn 6C 2011 Lê Thị Tịnh x 80.000 4 160.000

11 Nguyễn Thị Lan Anh 7A 2010 Nguyễn Đình Nguyên x 80.000 4 160.000

12 Nguyễn Văn Mạnh Đức 7A 2010 Nguyễn Thị Minh x 80.000 4 160.000

13 Nguyễn Hoài Thương 7B 2010 Nguyễn Đình Khánh x 80.000 4 160.000

14 Trương Văn Quyền 7B 2010 Phan Thị Tâm x 80.000 4 160.000

15 Trần Thị Phượng 7B 2010 Trần Thị Thu x 80.000 4 160.000

16 Nguyễn Thị Lê Na 8A 2009 Lê Thị Tịnh x 80.000 4 160.000

17 Nguyễn Thị Linh Chi 8A 2009 Nguyễn Thị Nhung x 80.000 4 160.000

18 Trần Nguyễn Nhật Anh 8A 2009 Trần Hữu Thái x 80.000 4 160.000

19 Nguyễn Vĩnh Việt 8B 2009 Nguyễn Vĩnh Thanh x 80.000 4 160.000

20 Nguyễn Vĩnh Đức 8B 2009 Nguyễn Vĩnh Thanh x 80.000 4 160.000

21 Nguyễn Đình Nam Khánh 8C 2009 Nguyễn Đình Trường x 80.000 4 160.000

22 Hồ Lê Hoàng 8C 2009 Hồ Lê Khương x 80.000 4 160.000

23 Đặng Thế Thanh Quyết 9A 2008 Nguyễn Thị Liên x 80.000 4 160.000

24 Nguyễn Đình Thế Đan 9A 2008 Nguyễn Đình Trường x 80.000 4 160.000

25 Dương Quang Minh 9A 2008 Lê Thị Chân x 80.000 4 160.000

26 Dương Huy Thông 9B 2008 Dương Huy Xuân x 80.000 4 160.000
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27 Nguyễn Đình Khánh Vinh 9B 2008 Nguyễn Đình Khánh x 80.000 4 160.000

28 Nguyễn Thị Tường Vy 9B 2008 Võ Thị Nga x 80.000 4 160.000

IX 22 0 0 1.980.000

1 Trần Thị Khánh Lương 6,1 12/08/2011 Trần Thị nghiệm x 45.000 4 90.000

2 Phạm Anh Thư 6,1 06/11/2011 Phạm Văn Thành x 45.000 4 90.000

3 Nguyễn Thị Cẩm Ly 6,3 20/03/2011 Nguyễn Văn Nam x 45.000 4 90.000

4 Võ Hoàng Minh Châu 6,6 08/04/2011 Võ Tá Khanh x 45.000 4 90.000

5 Nguyễn Hoàng Tâm Quân 6,6 21/12/2011 Nguyễn Tâm Tuấn x 45.000 4 90.000

6 Phạm Thị Tố Uyên 7,1 06/08/2010 Nguyễn Thị Hoài x 45.000 4 90.000

7 Trần Đình Đường 7,2 22/05/2010 Nguyễn Thị Thủy x 45.000 4 90.000

8 Trần Văn Mạnh Quyền 7,3 20/03/2010 Trần Văn Lực x 45.000 4 90.000

9 Nguyễn Thị Hương Trà 7,3 01/11/2010 Nguyễn Văn Thành x 45.000 4 90.000

10 Lại Thế Anh Đức 7,5 31/03/2010 Lại Thế Dương x 45.000 4 90.000

11 Trần Xuân Mạnh 8,1 10/12/2009 Trần Xuân Dũng x 45.000 4 90.000

12 Nguyễn Lê Nhi 8,2 03/12/2009 Lê Thị Thanh x 45.000 4 90.000

13 Phạm Minh Đăng 8,2 09/09/2009 Trần Thị Hoàng x 45.000 4 90.000

14 Nguyễn Viết Oai 8,3 07/03/2009 Nguyễn Viết Lý x 45.000 4 90.000

15 Trần văn Bảo Kiên 8,3 10/08/2009 Trần Thị Mỹ x 45.000 4 90.000

16 Nguyễn Trọng Khánh Hoàn 8,4 02/09/2009 Vũ Thị Tâm x 45.000 4 90.000

17 Phạm Anh Khoa 8,4 21/03/2009 Trần Thị Duyên x 45.000 4 90.000

18 Phạm Thị Băng Giang 8,5 24/09/2009 Phạm Thu Bồn x 45.000 4 90.000

19 Phạm Tiến Mạnh 9,3 24/03/2008 Trần Thị Sầm x 45.000 4 90.000

20 Nguyễn Xuân Vũ 9,4 04/02/2008 Nguyễn Xuân Hoàng x 45.000 4 90.000

21 Trần Thị Hoài Nhi 9,5 18/07/2008 Trần Thị Oanh x 45.000 4 90.000

THCS CẨM NHƯỢNG
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22 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 9,7 08/12/2008 Nguyễn Tiến Hải x 45.000 4 90.000

X 22 0 0 1.980.000

1 Phan Thị Phương 9A 2008 Phan Thị Lan x 45.000 4 90.000

2 Võ Thị Hiền 9B 2008 Chu Thị Cúc x 45.000 4 90.000

3 Phan Ngọc Hưng 9C 2008 Phan Ngọc Thanh x 45.000 4 90.000

4 Ng. Hữu Việt Cường 8A 2009 Nguyễn Hữu Tạo x 45.000 4 90.000

5 Lê Thị Thùy An 8A 2009  Bà Bùi Thị Xừ x 45.000 4 90.000

6 Thái Nguyễn Hoàng Dung 8B 2009 Thái Đình Từ x 45.000 4 90.000

7 Nguyễn Thị Huyền Trang 8B 2009 Đặng Thị Hồng x 45.000 4 90.000

8 Trần Thị Ngọc Oanh 8B 2009 Trần Hữu Huỳnh x 45.000 4 90.000

9 Phan Thành Nam 8C 2008 Phan Xuân Chường x 45.000 4 90.000

10 Nguyễn Thị Sơn Trà 8C 2009 Hoàng Thị Nga x 45.000 4 90.000

11 Trần Thị Thanh Hải 7B 2010 Trần Hữu Hoàng x 45.000 4 90.000

12 Nguyễn Thị Phương Thảo 7B 2010 Nguyễn Văn Thanh x 45.000 4 90.000

13 Trần Văn Phúc 7B 2010 Trần Văn Quốc x 45.000 4 90.000

14 Nguyễn Văn Tuấn Tài 7A 2010 Nguyễn Thị Minh x 45.000 4 90.000

15 Nguyễn Thị Huyền Trâm 7A 2010 Nguyễn Đình Thọ x 45.000 4 90.000

16 Đặng Trọng Hải Long 6A 2011 ĐặngTrọng Sơn x 45.000 4 90.000

17 Trần Thị Linh Đan 6B 2011 Trần Hữu Phương x 45.000 4 90.000

18 Thái Thị Thủy Tiên 6B 2011 Thái Đình Từ x 45.000 4 90.000

19 Trần Kiều Anh 6B 2011 Trần Hữu Huỳnh x 45.000 4 90.000

20 Phan Thế Nhất 6B 2011 Phan Thế Cương x 45.000 4 90.000

21 Phan Ngọc Trường Giang 6B 2010 Phan Ngọc Hiệu x 45.000 4 90.000

22 Phan Thế Đức 6B 2022 Trần Thị Công x 45.000 4 90.000

THCS CẨM DƯƠNG
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XI 22 0 0 1.980.000

1 Trần Thị Khánh Thi 6B 26/9/2011 Trần Hữu Hảo x 45.000 4 90.000

2 Nguyễn Quốc Nam 6C 02/8/2011 Cao Thị Vân x 45.000 4 90.000

3 Nguyễn Thị Thùy Linh 6C 04/8/2011 Đặng Thị Cửu x 45.000 4 90.000

4 Hoàng Thị Thu Hà 6C 16/10/2011 Nguyễn Thị Bình x 45.000 4 90.000

5 Nguyễn Đình Xuân Tùng 7B 07/10/2010 Trần Thị Hiền x 45.000 4 90.000

6 Trần Thị Thùy Dương 7B 31/8/2010 Trần Thị Bảo x 45.000 4 90.000

7 Lê Thị Ánh Giang 7B 12/8/2009 Lê Thị Hoa x 45.000 4 90.000

8 Trần Đình Bảo Quốc 7B 10/3/2010 Trần Thị Nhung x 45.000 4 90.000

9 Trần Thị Hồng Lâm 7C 14/7/2009 Trần Văn Phương x 45.000 4 90.000

10 Trần Đắc Tuấn Nghĩa 7C 15/9/2010 Trần Đắc Nhân x 45.000 4 90.000

11 Nguyễn Gia Việt 8A 02/10/2009 Nguyễn Gia Đông x 45.000 4 90.000

12 Nguyễn Gia Vinh 8B 10/9/2009 Nguyễn Gia Quyến x 45.000 4 90.000

13 Hoàng Văn Mạnh 8B 02/6/2009 Nguyễn Thị Bình x 45.000 4 90.000

14 Nguyễn Thị Thùy Dương 8B 26/5/2008 Bùi Thị Quế x 45.000 4 90.000

15 Phan Xuân Anh Trung 8B 20/5/2009 Phan Xuân Sỹ x 45.000 4 90.000

16 Nguyễn Đức Gia Phát 8C 27/4/2009 Trần Thị Hằng x 45.000 4 90.000

17 Phạm Đại Lộc 8C 24/6/2009 Phạm Như Cường x 45.000 4 90.000

18 Trần Bá Trung 8C 21/5/2009 Trần Thị Tuyên x 45.000 4 90.000

19 Trần Văn Vũ 9A 04/12/2008 Phan Thị Hà x 45.000 4 90.000

20 Nguyễn Thùy Linh 9B 05/8/2008 Nguyễn Văn Thủy x 45.000 4 90.000

21 Trần Thị Hà Giang 9B 14/01/2007 Nguyễn Thị Tuyết x 45.000 4 90.000

22 Nguyễn Văn Bảo Quốc 9B 25/5/2008 Nguyễn Văn Điện x 45.000 4 90.000

XII 18 1 19 1.710.000

THCS YÊN HÒA

THCS NGUYỄN HỮU THÁI
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1 Nguyễn Nhật Quốc 6A 2011 Nguyễn Nhật Hội x x 45.000 4 90.000

2 Nguyễn Như Gia Phú 6A 2011 Nguyễn Như Tâm x x 45.000 4 90.000

3 Trần Công Gia Vỹ 6A 2011 Trần Công Hùng x x 45.000 4 90.000

4 Lê Hữu Trường 6A 2011 Nguyễn Thị Thủy x x 45.000 4 90.000

5 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh 6B 2011 Trần Thị Mân x x 45.000 4 90.000

6 Trần Nhật Quang 6B 2011 Trần Công Sen x x 45.000 4 90.000

7 Trần Thị Hà Mi 6B 2011 Trần Công Trường x x 45.000 4 90.000

8 Nguyễn Thị  Gia Như 7B 2010 Nguyễn Văn Ngại x x 45.000 4 90.000

9 Nguyễn Thị Khánh Linh 7B 2010 Nguyễn Thị Nhung x x 45.000 4 90.000

10 Hoàng Thảo Nhi 7C 2010 Hoàng Quốc Việt x x 45.000 4 90.000

11 Trần Thị Bích Ngọc 8B 2009 Trần Công Trường x x 45.000 4 90.000

12 Trần Công Tiến 8C 2009 Võ Thị Hòa x x 45.000 4 90.000

13 Đặng Quang Chung 9C 2006 Đặng Hữu Tiến x x 45.000 4 90.000

14 Lê Thị Việt Hà 9A 2008 Lê Văn Quang x x 45.000 4 90.000

15 Trần Thị Như Ý 9A 2008 Trần Bá Hợi x x 45.000 4 90.000

16 Trần Thị Cát Tường 9A 2008 Trần Bá Hợi x x 45.000 4 90.000

17 Nguyễn Thái Bảo 9C 2008 Nguyễn Thị Tâm x x 45.000 4 90.000

18 Nguyễn Thùy Dung 9C 2008 Lê Thị Xuân x x 45.000 4 90.000

19 Nguyễn Văn Mười 9C 2008 Nguyễn Văn Phú x x 45.000 4 90.000

XIII 17 1 0 1.620.000

1 Trần Thị Thu Hà 6A 09/9/2011 Nguyễn Thị Linh x 45.000 4 90.000

2 Trần Thị Hà Vy 6B 28/9/2011 Trần Thị Thủy x 45.000 4 90.000

3 Nguyễn Hoàng Long 6C 06/12/2011 Nguyễn Thị Gái x 45.000 4 90.000

4 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 6C 07/07/2011 Nguyễn Thúy Hiệp x 45.000 4 90.000

THCS CẨM BÌNH
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5 Nguyễn Thị Hoài Sâm 6D 14/7/2011 Nguyễn Duy Độ x 45.000 4 90.000

6 Nguyễn Thị Hà Trang 6D 13/01/2011 Nguyễn Văn Kỷ x 45.000 4 90.000

7 Trần Duy Phương 6D 02/01/2011 Lê Thị Quyết x 45.000 4 90.000

8 Trác Đức Chung 6E 07/01/2011 Trác Văn Mạnh x 45.000 4 90.000

9 Nguyễn Viết Bảo Huy 6E 30/12/2011 Nguyễn Viết Ý x 45.000 4 90.000

10 Trần Thị Phương Thảo 7A 02/5/2010 Trần Hậu Công x 45.000 4 90.000

11 Nguyễn Hạo Văn 7B 15/05/2010 Nguyễn Văn Ninh x 45.000 4 90.000

12 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 7B 20/5/2010 Nguyễn Xuân Anh x 45.000 4 90.000

13 Nguyễn Duy Trường Giang 7C 05/7/2010 Nguyễn Thị Hường x 45.000 4 90.000

14 Hà Mai Trang 7D 08/01/2009 Hà Huy Quý x 45.000 4 90.000

15 Nguyễn Hoàng Ngân 8C 25/12/2009 Nguyễn Văn Anh x 45.000 4 90.000

16 Đặng Thế Anh 9B 05/4/2022 Đặng Thị Hải x 45.000 4 90.000

17 Nguyễn Thị Hằng 9C 10/11/2008 Nguyễn Thị Tú x 45.000 4 90.000

18 Nguyễn Văn Trung 9C 18/7/2008 Nguyễn Văn Kỷ x 45.000 4 90.000

XIV 31 0 1 2.880.000

1 Nguyễn Thị Linh Đan 6.1 2011 Nguyễn Đình Vân x 45.000 4 90.000

2 Bùi Thị Anh Thư 6.1 2011 Bùi Đức Tường x 45.000 4 90.000

3 Dương Đình Hải 6.2 2011 Dương Văn Tuyên x 45.000 4 90.000

4 Trần Thị Thúy An 6.2 2011 Trần Huy Toàn x 45.000 4 90.000

5 Trần Thị Mỹ Quyên 6.2 2011 Trần Văn Hồng x 45.000 4 90.000

6 Nguyễn Đăng Hải 6.2 2011 Nguyễn Đăng Thanh x 45.000 4 90.000

7 Nguyễn Đắc Tùng Dương 6.3 2011 Nguyễn Đức Hùng x 45.000 4 90.000

8 Biện Anh Tuấn 6.3 2011 Biện Văn Thìn x 45.000 4 90.000

9 Trần Minh Huy 6.4 2011 Lê Thị Thân x 45.000 4 90.000

THCS ĐẠI THÀNH
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10 Lê Văn Ngọc 6.4 2011 Lê Viết Huy x 45.000 4 90.000

11 Lê Thị Phương Thảo 6.4 2011 Lê Đức Hợp x 45.000 4 90.000

12 Nguyễn Thị Cẩm Tú 6.5 2011 Nguyễn Đình Chi x 45.000 4 90.000

13 Đào Kim Gia Huy 6.6 2011 Đào Kim Tuấn x 45.000 4 90.000

14 Nguyễn Thị Diễm Hạnh 7.2 2010 Nguyễn Huy Biên x 45.000 4 90.000

15 Nguyễn Thùy Linh 7.3 2009 Nguyễn Đức  Hùng x 45.000 4 90.000

16 Hoàng Trần Hữu Duy 7.4 2010 Hoàng Đình Hải x 45.000 4 90.000

17 Trần Văn Dương 7.5 2009 Trần Văn Tâm x 45.000 4 90.000

18 Nguyễn Quốc Hùng 7.5 2010 Hồ Văn Luận x 45.000 4 90.000

19 Võ Hà Trang 8.1 2009 Nguyễn Thị Hồng x 45.000 4 90.000

20 Dương Tấn Sang 8.3 2009 Lê Thị Hồng x 45.000 4 90.000

21 Dương Thị Mỹ Dung 8.4 2009 Nguyễn Thị Hiền x 45.000 4 90.000

22 Lê Thị Phương 8.5 2009 Lê Đức Hợp x 45.000 4 90.000

23 Nguyễn Hoàng Kiều Linh 8.5 2009 Nguyễn Đình Chi x 45.000 4 90.000

24 Trần Long Nhật 8.5 2009 Lê Thị Thân x 45.000 4 90.000

25 Nguyễn Duy Khánh 8.6 2009 Nguyễn Duy Trinh x 45.000 4 90.000

26 Huỳnh Bảo Nam 8.6 2009 Huỳnh Văn Cộp x 45.000 4 90.000

27 Võ Hà Giang 9.2 2008 Nguyễn Thị Hồng x 45.000 4 90.000

28 Hoàng Trần Thảo Vy 9.4 2008 Hoàng Đình Hải x 45.000 4 90.000

29 Dương Minh Hào 9.4 2008 Nguyễn Thị Tuyết x 45.000 4 90.000

30 Dương Thị Mỹ Duyên 9.4 2008 Dương Thị Minh x 45.000 4 90.000

31 Nguyễn Hữu Bảo 9.5 2008 Nguyễn Thị Hiền x 45.000 4 90.000

32 Nguyễn Xuân Tuấn 9.5 2007 Nguyễn Xuân Quý x 45.000 4 90.000

XV 39 1 0 3.600.000THCS MỸ DUỆ
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1 Hồ Kim Ngân 6A 2011 Hồ Văn Hùng x 22.500 4 90.000

2 Bùi Hoài Anh 6B 2011 Bùi Văn Lâm x 22.500 4 90.000

3 Bùi Anh Trúc 6B 2011 Bùi Đức Tiến x 22.500 4 90.000

4 Đoàn Thị Diệu Linh 6C 2011 Đoàn Xuân Mão x 22.500 4 90.000

5 Hồ Khắc Dũng 6C 2011 Hồ Khắc Hùng x 22.500 4 90.000

6 Lê Thị Ngân 6C 2010 Lê Đình Quân x 22.500 4 90.000

7 Nguyễn Thị Phương Thảo 6D 2011 Nguyễn Trọng Thìn x 22.500 4 90.000

8 Bùi Thị Thùy Trâm 6D 2011 Bùi Đức Ân x 22.500 4 90.000

9 Nguyễn Tiến Gia Bảo 6E 2011 Nguyễn Tiến Dũng x 22.500 4 90.000

10 Lê Xuân Hoàng Hưng 6E 2011 Lê Xuân Hạnh x 22.500 4 90.000

11 Phạm Nguyễn Bảo Nhân 6E 2011 Phạm Ngọc Từ x 22.500 4 90.000

12 Hà Thị Đàm Linh 6E 2011 Hà Huy Tú x 22.500 4 90.000

13 Nguyễn Khánh Hiền 6G 2011 Nguyễn Trọng Trường x 22.500 4 90.000

14 Hoàng Trọng Việt 7A 2010 Hoàng Trọng Nam x 22.500 4 90.000

15 Nguyễn Duy Mạnh 7C 2010 Nguyễn Văn Trung x 22.500 4 90.000

16 Bùi Thị Phương Thảo 7D 2010 Bùi Đức Ân x 22.500 4 90.000

17  Đoàn Xuân Tiến 7D 2010  Đoàn Xuân Mạo x 22.500 4 90.000

18 Trần Đình Nguyên 7D 2010 Trần Đình Thuận x 22.500 4 90.000

19 Trương Thị Mỹ Ngọc 8D 2009 Trương Quốc Thành x 22.500 4 90.000

20 Hoàng Nhật Long 8D 2009 Hoàng Văn Tứ x 22.500 4 90.000

21 Nguyễn Trương Việt Phương 8D 2009 Nguyễn Văn Hoàng x 22.500 4 90.000

22 Nguyễn Thái Phong 8D 2009 Thái Thị Luân x 22.500 4 90.000

23 Dương Văn Nhật 8D 2009 Dương Văn Tân x 22.500 4 90.000

24 Lưu Văn Giang 8D 2009 Lưu Văn Kỳ x 22.500 4 90.000
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25 Bùi Thị Mỹ Trâm 8D 2009 Bùi Đức Tiến x 22.500 4 90.000

26 Hà Huy Phi Lực 8D 2009 Hà Huy Thắng x 22.500 4 90.000

27 Lê Quốc Toản 8D 2009 Lê Thị Liên x 22.500 4 90.000

28 Trần Công Đạt 8E 2009 Trần Công Tịnh x 22.500 4 90.000

29 Hoàng Thị Anh Đào 8E 2009 Hoàng Trọng Việt x 22.500 4 90.000

30 Trần Thị Thanh Loan 8E 2009 Trần Công Đào x 22.500 4 90.000

31 Võ Hồng Ngân 8E 2009 Võ Hữu Vị x 22.500 4 90.000

32 Trần Thị Lộc 9B 2008 Trần Thị Vinh x 22.500 4 90.000

33 Hồ Thảo Vy 9 C 2008 Hồ Văn Hùng x 22.500 4 90.000

34 Nguyễn Thị Phương Mai 9C 2008 Nguyễn Thị Hà x 22.500 4 90.000

35 Nguyễn Văn Anh 9D 2008 Nguyễn Văn Sơn x 22.500 4 90.000

36 Lê Nhật Vân Anh 9D 2008 Lê Đình Huy x 22.500 4 90.000

37 Nguyễn Trọng Bảo 9D 2008 Nguyễn Trọng Thìn x 22.500 4 90.000

38 Nguyễn Thị Dịu 9D 2007 Nguyễn Trọng Truyền x 22.500 4 90.000

39 Hà Huy Thiên 9D 2008 Hà Huy Thành x 22.500 4 90.000

40 Phan Khắc Nguyên 9D 2008 Phan Khắc Hải x 22.500 4 90.000

XVI 9 0 0 810.000

1 Nguyễn Hương Ngọc 6A 28/01/2011 Nguyễn Đình Toàn x 45.000 4 90.000

2 Hoàng Thị Phương Thảo 6D 23/07/2011 Hoàng Văn Thức x 45.000 4 90.000

3 Phạm Viết Thiết 6D 20/10/2010 Phạm Thị Bình x 45.000 4 90.000

4 Nguyễn Trần Bảo Trâm 7B 07/06/2010 Nguyễn Văn Phương x 45.000 4 90.000

5 Phạm Văn Hoàng 7B 15/11/2010 Phạm Văn Thủy x 45.000 4 90.000

6 Nguyễn Ngọc lan 8C 10/01/2009 Nguyễn Đình Toàn x 45.000 4 90.000

7 Ngô Thị Thanh Huế 9A 26/03/2008 Vũ Thị Hoài x 45.000 4 90.000

TH&THCS PHAN ĐÌNH GIÓT
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8 Nguyễn Thị Cẩm Ly 9A 11/10/2008 Nguyễn Văn Phương x 45.000 4 90.000

9 Phạm Thị Anh 9C 10/11/2008 Phạm Thị Hoài x 45.000 4 90.000

TỔNG CỘNG 586 12 36 62.890.000

Danh sách này có 599 em.        Số tiền bằng chữ:   Sáu mươi hai triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn.
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